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thuật ngữ trong kỹ thuật nuôi tế bào động vật (animal cell culture), để chỉ các bước nuôi cấy được tiến hành sau bước nuôi sơ cấp để thu nhận các dòng tế bào.
       Quá trình thu nhận dòng tế bào được bắt đầu bằng việc tách tế bào từ mẫu mô động vật bằng phương pháp cơ học hoặc enzyme, sau đó chuyển vào dụng cụ nuôi chứa môi trường nuôi cấy, ủ trong điều kiện thích hợp để tế bào gắn vào bề mặt dụng cụ nuôi, phân chia, gia tăng số lượng cho đến khi hình thành một lớp tế bào đơn trên bề mặt dụng cụ nuôi. Bước xử lý và nuôi cấy này được gọi là nuôi cấy sơ cấp hay nuôi cấy tế bào sơ cấp (primary cell culture) và quần thể tế bào thu được được gọi là tế bào sơ cấp (primary cells). Khi tế bào sơ cấp trong bước nuôi sơ cấp ngừng sinh trưởng, quần thể tế bào này cần được chia tách ra và cấy vào bình chứa môi trường nuôi cấy mới để tế bào tiếp tục phân chia. Phương pháp duy trì khả năng tiếp tục sinh trưởng và phân chia của tế bào này được gọi là tiếp truyền hay nuôi cấy truyền (passage). NCTC là các bước nuôi cấy được thiết lập sau lần tiếp truyền đầu tiên quần thể tế bào sơ cấp. Khi quần thể tế bào ở bước NCTC đầu tiên ngừng phân chia thì cần thực hiện lần tiếp truyền tiếp theo tạo bước NCTC tiếp theo để duy trì khả năng tiếp tục sinh trưởng và phân chia của tế bào. Các quần thể tế bào thu được từ các lần NCTC được gọi là dòng tế bào (cell line). Mỗi bước NCTC được chú thích bằng một số tiếp truyền. Số tiếp truyền này biểu thị số lần đã thực hiện nuôi cấy truyền hay NCTC từ quần thể tế bào sơ cấp. Trong kỹ thuật nuôi tế bào động vật, bên cạnh vai trò giúp quần thể tế bào đang nuôi cấy duy trì khả năng tiếp tục sinh trưởng và phân chia, các bước nuôi cấy truyền hay NCTC còn giúp chúng ta thu được các dòng tế bào mục tiêu đồng nhất từ các tế bào khác nhau hiện diện trong quần thể không đồng nhất của tế bào sơ cấp ban đầu, để làm vật liệu dùng trong các nghiên cứu, ứng dụng lâu dài về sau. 
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